Nguyễn Xuân Nam 

CHỦ ĐỀ 2. BÀI TOÁN TỐI ƯU
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Công suất 
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(đơn vị 
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) của một mạch điện được cung cấp bởi một nguồn pin 
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Câu 2. Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 
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, một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi 
[image: image12.wmf]T

 (đơn vị 
[image: image13.wmf]0

C

) là nhiệt độ phòng ở phút thứ 
[image: image14.wmf]t

 được cho bởi công thức 
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. Tìm nhiệt độ thấp nhất trong phòng đạt được trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động.
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Câu 3. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức 
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 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng: 

A. 20 mg
B. 15 mg
C. 10 mg
D. 30 mg

Câu 4. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích S, hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 2S
B. 
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C. 4S
D. 
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Câu 5. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi 16cm, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu? 
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Câu 6. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là 
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 là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Hỏi tốc độ truyền bệnh lớn nhất vào ngày thứ bao nhiêu.

A. 6
B. 10
C. 15
D. 18

Câu 7. Để tăng nhiệt độ trong phòng từ 
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 người ta sử dụng một cái máy sưởi (máy được phép hoạt động trong 9 phút). Gọi 
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. Tìm nhiệt độ cao nhất trong phòng đạt được trong thời gian 9 phút kể từ khi máy sưởi bắt đầu hoạt động.

A. 24
B. 28
C. 22
D. 23

Câu 8. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh x (cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được thể tích lớn nhất.

A. 2,5cm
B. 3cm
C. 2cm
D. 1,5cm

Câu 9. Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích của khối trụ đó bằng 2 và diện tích toàn phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy gần số nào nhất?

A. 0,68
B. 0,6
C. 0,12
D. 0,52

Câu 10. Một cái hộp hình chữ nhật không nắp được làm từ một mảnh bìa cứng. Hộp có đáy là hình vuông cạnh x (cm), chiều cao h (cm) và có thể tích 500 
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 là diện tích mảnh bìa cứng theo x. Tìm x sao cho 
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 nhỏ nhất (tức tốn ít nguyên liệu nhất).

A. 10
B. 11
C. 9
D.12

Câu 11. Do nhu cầu sử dụng, người ta cần tạo ra một lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao h, có thể tích 
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. Với a, h như thế nào để đỡ tốn vật liệu nhất.
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Câu 12. Khi xây dựng nhà, chủ nhà cần làm một bể nước bằng gạch có dạng hình hộp có đáy là hình chữ nhật chiều dài 
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Chiều cao bể nước là 
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Hỏi chiều cao bể nước như thế nào thì chi phí xây dựng là thấp nhất?
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Câu 13. Một đại lý xăng dầu cần xây một bồn chứa dầu hình trụ có đáy hình tròn bằng thép có thể tích 
[image: image54.wmf](

)

3

49

m

p

và giá mỗi mét vuông thép là 500 ngàn đồng. Hỏi giá tiền thấp nhất mà đại lý phải trả gần đúng với số tiền nào nhất.

A. 79,5 triệu
B. 80,5 triệu 
C.77,4 triệu
D.75 triệu

Câu 14. Một khách sạn có 50 phòng. Hiện tại mỗi phòng cho thuê với giá 400 ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá thêm 20 ngàn đồng thì có thêm 2 phòng trống. Giám đốc phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất.
A. 480 ngàn.
B. 50 ngàn.
C. 450 ngàn.
D. 80 ngàn.

Câu 15. Một doanh nghiệp bán xe gắn máy trong đó có loại xe A bán ế nhất với giá mua vào mỗi chiếc xe là 26 triệu VNĐ và bán ra 30 triệu VNĐ, với giá bán này thì số lượng bán một năm là 600 chiếc. Cửa hàng cần đẩy mạnh việc bán được loại xe này nên đã đưa ra chiến lược kinh doanh giảm giá bán và theo tính toán của CEO nếu giảm 1 triệu VNĐ mỗi chiếc thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi cửa hàng định giá bán loại xe đó bao nhiêu thì doanh thu loại xe đó của cửa hàng đạt lớn nhất. 

A. 29 triệu VNĐ
B. 27, 5 triệu VNĐ
C. 29, 5 triệu VNĐ
D. 27 triệu VNĐ
Câu 16. Công ty dụ lịch Ban Mê dự định tổ chức một tua xuyên Việt. Công ty dự định nếu giá tua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tua 100 ngàn đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải bán giá tua là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất.
A. 1375000.
B. 3781250.
C. 2500000.
D. 3000000.

Câu 17. Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp đủ chứa được10 lít nước. Hỏi bán kính đáy (đơn vị cm, làm tròn đến hàng phần chục) của chiếc xô bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất.
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Câu 18. Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 
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 (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền
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. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B.

Câu 19. 
A. 
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Câu 20. Một xưởng có máy cắt và máy tiện dùng để sản xuất trục sắt và đinh ốc. Sản xuất 1 tấn trục sắt thì lần lượt máy cắt chạy trong 3 giờ và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 2 triệu. Sản xuất 1 tấn đinh ốc thì lần lượt máy cắt và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 1 triệu. Một máy không thể sản xuất cả 2 loại. Máy cắt làm không quá 6giờ/ngày, máy tiện làm không quá 4giờ/ngày. Một ngày xưởng nên sản xuất bao nhiêu tấn mỗi loại để tiền lãi cao nhất.
A. 1 tấn trục sắt và 3 tấn đinh ốc
B. 3 tấn trục sắt và 1 tấn đinh ốc

C. 2 tấn trục sắt và 3 tấn đinh ốc
D. 2 tấn trục sắt và 2 tấn đinh ốc

Câu 21. Trong 1 cuộc thi pha chế, mỗi đội được dùng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha nước cam và nước táo. Pha 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam được 60 điểm, mỗi lít nước táo được 80 điểm. Cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt điểm cao nhất.
A. 6 lít nước cam và 3 lít nước táo
B. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo
C. 7 lít nước cam và 2 lít nước táo
D. 5 lít nước cam và 4 lít nước táo

Câu 22. Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M1, M2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M1 trong 3 giờ và máy M2  trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M1 trong 1 giờ và máy M2  trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M2  chỉ làm việc không quá 4 giờ. Hãy đặt kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi cao nhất.

A. 1 tấn sản phẩm loại I và 2 tấn sản phẩm loại II



B. 1 tấn sản phẩm loại I và 3 tấn sản phẩm loại II

C. 2 tấn sản phẩm loại I và 3 tấn sản phẩm loại II



D. 3 tấn sản phẩm loại I và 3 tấn sản phẩm loại II

Câu 23. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

	Nhóm
	Tổng số máy
	Số máy cần để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm

	
	
	Loại I
	Loại II

	A
	10
	2
	2

	B
	4
	0
	2

	C
	12
	2
	4


Một đơn vị sản phẩm I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập phương án để sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.

A. Sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II

B. Sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 2 đơn vị sản phẩm loại II

C. Sản xuất 3 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II

D. Sản xuất 5 đơn vị sản phẩm loại I và 2 đơn vị sản phẩm loại II

Ta tính giá trị của biểu thức 
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 tại tất cả các đỉnh của ngũ giác OABCD, ta thấy L lớn nhất khi 
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Vậy số tiền lãi cao nhất, cần sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II.

Câu 24. Một người có thể tiếp nhận mỗi ngày không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B. Một ngày mỗi người cần 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin, mỗi ngày số đơn vị vitamin B phải không ít hơn 
[image: image69.wmf]1
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 số đơn vị vitamin A nhưng không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A.

Hãy xác định số đơn vị vitamin A, B phải dùng mỗi ngày sao cho giá thành rẻ nhất, biết rằng giá mỗi đơn vị vitamin A là 9 đồng và vitamin B là 12 đồng.

A. Mỗi ngày 
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 đơn vị vitamin A và 
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 đơn vị vitamin B


B. Mỗi ngày 
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 đơn vị vitamin A và 
[image: image73.wmf]400

3

 đơn vị vitamin B


C. Mỗi ngày 
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 đơn vị vitamin A và 
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 đơn vị vitamin B


D. Mỗi ngày 
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 đơn vị vitamin A và 400 đơn vị vitamin B
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Câu 1. Công suất 
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Hướng dẫn giải:

Xét hàm số 
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Bảng biến thiên: 
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Công suất tối đa của mạch điện là 
[image: image92.wmf]72()

W

 đạt được khi cường độ dòng điện là 
[image: image93.wmf]12()
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Câu 2. Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 
[image: image94.wmf]0

28
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, một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi 
[image: image95.wmf]T

 (đơn vị 
[image: image96.wmf]0

C

) là nhiệt độ phòng ở phút thứ 
[image: image97.wmf]t

 được cho bởi công thức 
[image: image98.wmf]3
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 với 
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. Tìm nhiệt độ thấp nhất trong phòng đạt được trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động.

A. 
[image: image100.wmf]0
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B. 
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D. 
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Hướng dẫn giải:

Xét hàm số 
[image: image104.wmf]3
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Suy ra hàm số 
[image: image107.wmf]T

nghịch biến trên đoạn 
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Nhiệt độ thấp nhất trong phong đạt được là 
[image: image109.wmf]0
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Câu 3. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức 
[image: image110.wmf]2
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 trong đó x(mg) và 
[image: image111.wmf]0
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 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng: 

A. 20 mg
B. 15 mg
C. 10 mg
D. 30 mg

Hướng dẫn giải

Bài toán quy về tìm GTLN của hàm số 
[image: image112.wmf]2
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[image: image113.wmf](
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Câu 4. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích S, hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 2S
B. 
[image: image114.wmf]2
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C. 4S
D. 
[image: image115.wmf]4
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Hướng dẫn giải

Kí hiệu x, y thứ tự là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật 
[image: image116.wmf](
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[image: image119.wmf]2
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 khi và chỉ khi 
[image: image120.wmf]xyS
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Vậy chu vi hình chữ nhật nhỏ nhất bằng 
[image: image121.wmf](
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 (Hình chữ nhật là hình vuông) 

[Phương pháp trắc nghiệm]

Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích, hình vuông có chu vi nhỏ nhất. 

Câu 5. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi 16cm, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu? 

A. 
[image: image123.wmf]2
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B. 
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C. 
[image: image125.wmf]2
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D. 
[image: image126.wmf]2

48

cm


Hướng dẫn giải

Kí hiệu x, y thứ tự là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật 
[image: image127.wmf](
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xy

+=

. Theo bất đẳng thức Cô – si ta có:


[image: image129.wmf]8216

xyxyxy

=+³Û£



[image: image130.wmf]16

xy

=

 khi và chỉ khi 
[image: image131.wmf]4
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Vậy diện tích hình chữ nhật lớn nhất bằng 
[image: image132.wmf]2
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 (Hình chữ nhật là hình vuông) 

[Phương pháp trắc nghiệm]

Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất. 

Câu 6. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là 
[image: image134.wmf]23
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[image: image135.wmf]'
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 là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Hỏi tốc độ truyền bệnh lớn nhất vào ngày thứ bao nhiêu.

A. 6
B. 10
C. 15
D. 18

Hướng dẫn giải

Bài toán quy về tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image136.wmf]'2
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[image: image137.wmf](
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Câu 7. Để tăng nhiệt độ trong phòng từ 
[image: image138.wmf]0
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 người ta sử dụng một cái máy sưởi (máy được phép hoạt động trong 9 phút). Gọi 
[image: image139.wmf]T

 (đơn vị 
[image: image140.wmf]0
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) là nhiệt độ phòng ở phút thứ 
[image: image141.wmf]t

 được cho bởi công thức 
[image: image142.wmf]32
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 với 
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. Tìm nhiệt độ cao nhất trong phòng đạt được trong thời gian 9 phút kể từ khi máy sưởi bắt đầu hoạt động.

A. 24
B. 28
C. 22
D. 23

Hướng dẫn giải

Bài toán quy về tìm GTLN của hàm số 
[image: image144.wmf]32
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Câu 8. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh x (cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được thể tích lớn nhất.

A. 2,5cm
B. 3cm
C. 2cm
D. 1,5cm

Hướng dẫn giải

Thể tích của hộp là: 
[image: image146.wmf]2
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Bài toán quy về tìm GTLN của hàm số 
[image: image147.wmf]2
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Câu 9. Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích của khối trụ đó bằng 2 và diện tích toàn phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy gần số nào nhất?

A. 0,68
B. 0,6
C. 0,12
D. 0,52

Hướng dẫn giải

Gọi 
[image: image149.wmf]x
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 là bán kính đáy của lon sữa. 

Khi đó 
[image: image151.wmf]2
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Diện tích toàn phần của lon sữa là
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Bài toán quy về tìm GTNN của hàm số 
[image: image153.wmf]2
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Câu 10. Một cái hộp hình chữ nhật không nắp được làm từ một mảnh bìa cứng. Hộp có đáy là hình vuông cạnh x (cm), chiều cao h (cm) và có thể tích 500 
[image: image156.wmf]3
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. Gọi 
[image: image157.wmf]()
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 là diện tích mảnh bìa cứng theo x. Tìm x sao cho 
[image: image158.wmf]()
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 nhỏ nhất (tức tốn ít nguyên liệu nhất).

A. 10
B. 11
C. 9
D.12

Hướng dẫn giải


[image: image159.wmf]2

2

V

Vxhh

x

=Þ=
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Bài toán quy về tìm GTNN của 
[image: image161.wmf]22
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Câu 11. Do nhu cầu sử dụng, người ta cần tạo ra một lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao h, có thể tích 
[image: image163.wmf]3
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. Với a, h như thế nào để đỡ tốn vật liệu nhất.

A. 
[image: image164.wmf]2,2
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B. 
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C. 
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Hướng dẫn giải
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Bài toán quy về tìm GTNN của 
[image: image170.wmf]2
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Câu 12. Khi xây dựng nhà, chủ nhà cần làm một bể nước bằng gạch có dạng hình hộp có đáy là hình chữ nhật chiều dài 
[image: image172.wmf](
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và chiều rộng 
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 với 
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Chiều cao bể nước là 
[image: image175.wmf](
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và thể tích bể là 
[image: image176.wmf]3
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Hỏi chiều cao bể nước như thế nào thì chi phí xây dựng là thấp nhất?

A.
[image: image177.wmf](
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Hướng dẫn giải

Gọi 
[image: image181.wmf](
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 là chiều rộng của đáy suy ra thể tích bể nước bằng 
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Diện tích xung quanh hồ và đáy bể là
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Xét hàm số 
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 với 
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Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại 
[image: image186.wmf]3
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Vậy chiều cao cần xây là 
[image: image187.wmf](
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Câu 13. Một đại lý xăng dầu cần xây một bồn chứa dầu hình trụ có đáy hình tròn bằng thép có thể tích 
[image: image188.wmf](

)

3

49

m

p

và giá mỗi mét vuông thép là 500 ngàn đồng. Hỏi giá tiền thấp nhất mà đại lý phải trả gần đúng với số tiền nào nhất.

A. 79,5 triệu
B. 80,5 triệu 
C.77,4 triệu
D.75 triệu

Hướng dẫn giải

Gọi bán kính đáy là
[image: image189.wmf](
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, chiều cao bồn chứa là 
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Do là bồn chứa dầu nên phải có nắp nên diện tích cần xây của bồn chứa là: 
[image: image192.wmf]22
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Để chi phí xây dựng thấp nhất thì diện tích xây cũng phải thấp nhất.

Xét hàm số 
[image: image193.wmf](
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có giá trị nhỏ nhất gần bằng
[image: image194.wmf](
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Câu 14. Một khách sạn có 50 phòng. Hiện tại mỗi phòng cho thuê với giá 400 ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá thêm 20 ngàn đồng thì có thêm 2 phòng trống. Giám đốc phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất.
A. 480 ngàn.
B. 50 ngàn.
C. 450 ngàn.
D. 80 ngàn.

Hướng dẫn giải

Gọi 
[image: image195.wmf]x

(ngàn đồng) là giá phòng khách sạn cần đặt ra, 
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 (đơn vị: ngàn đồng).
Giá chênh lệch sau khi tăng 
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Số phòng cho thuê giảm nếu giá là 
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Số phòng cho thuê với giá 
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Tổng doanh thu trong ngày là: 
[image: image202.wmf]2
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Bảng biến thiên:

[image: image205.png]x| 400 450 +00
f(x) + 0 -
20250
f(x)

/

\





Dựa vào bảng biến thiên ta thấy 
[image: image206.wmf]()
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 đạt giá trị lớn nhất khi 
[image: image207.wmf]450
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Vậy nếu cho thuê với giá 450 ngàn đồng thì sẽ có doanh thu cao nhất trong ngày là 2.025.000 đồng.
Phương pháp trắc nghiệm: Sử dụng chức năng w7 lập bảng giá trị của hàm số 
[image: image208.wmf]2
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 trên đoạn 
[image: image209.wmf][
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 và quan sát để tìm giá trị lớn nhất của 
[image: image210.wmf]()
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Câu 15. Một doanh nghiệp bán xe gắn máy trong đó có loại xe A bán ế nhất với giá mua vào mỗi chiếc xe là 26 triệu VNĐ và bán ra 30 triệu VNĐ, với giá bán này thì số lượng bán một năm là 600 chiếc. Cửa hàng cần đẩy mạnh việc bán được loại xe này nên đã đưa ra chiến lược kinh doanh giảm giá bán và theo tính toán của CEO nếu giảm 1 triệu VNĐ mỗi chiếc thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi cửa hàng định giá bán loại xe đó bao nhiêu thì doanh thu loại xe đó của cửa hàng đạt lớn nhất. 

A. 29 triệu VNĐ
B. 27, 5 triệu VNĐ
C. 29, 5 triệu VNĐ
D. 27 triệu VNĐ
Hướng dẫn giải

Gọi x (triệu VNĐ) là số tiền cần giảm cho mỗi chiếc xe
[image: image211.wmf](
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Số lượng xe bán ra được trong một năm sau khi giảm giá là: 
[image: image212.wmf].200600
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Số lợi nhuận thu được từ việc bán xe trong một năm sau khi giảm giá là: 
[image: image213.wmf](
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Xét hàm số 
[image: image214.wmf](
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 đạt giá trị lớn nhất là 2450 khi 
[image: image215.wmf]1
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Câu 16. Công ty dụ lịch Ban Mê dự định tổ chức một tua xuyên Việt. Công ty dự định nếu giá tua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tua 100 ngàn đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải bán giá tua là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất.
A. 1375000.
B. 3781250.
C. 2500000.
D. 3000000.

Hướng dẫn giải

Gọi 
[image: image216.wmf]x

(triệu đồng) là giá tua.
Giá đã giảm so với ban đầu là 
[image: image217.wmf]2
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Số người tham gia tăng thêm nếu giá bán 
[image: image218.wmf]x

 là: 
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Số người sẽ tham gia nếu bán giá 
[image: image220.wmf]x

 là: 
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Tổng doanh thu là: 
[image: image222.wmf](
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Bảng biến thiên
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Dựa vào bảng biến thiên ta thấy 
[image: image226.wmf]()
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 đạt giá trị lớn nhất khi 
[image: image227.wmf]11
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Vậy công ty cần đặt giá tua 1375000 đồng thì tổng doanh thu sẽ cao nhất là 378125000 đồng.
Câu 17. Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp đủ chứa được10 lít nước. Hỏi bán kính đáy (đơn vị cm, làm tròn đến hàng phần chục) của chiếc xô bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất.

A. 
[image: image228.wmf]14,7


B. 
[image: image229.wmf]15


C.
[image: image230.wmf]15,2


D. 
[image: image231.wmf]14


Hướng dẫn giải

Gọi 
[image: image232.wmf]x

 (
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Để tiết kiệm nguyên vật liệu thì diện tích toàn phần của chiếc xô phải bé nhất.

Ta có: 
[image: image235.wmf]33
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Diện tích toàn phần của chiếc xô là:
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Bảng biến thiên:
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[image: image1.wmf]P

Ta thấy diện tích toàn phần chiếc xô nhỏ nhất khi bán kính đáy xô là 
[image: image240.wmf]3
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Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 
[image: image241.wmf]3
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 (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền
[image: image242.wmf]6/

kmh

, chạy 
[image: image243.wmf]8/
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và quãng đường
[image: image244.wmf]8
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. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B.

Câu 18. 
A. 
[image: image245.wmf]3
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải

Đặt 
[image: image249.wmf]CDx
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. Quãng đường chạy bộ 
[image: image250.wmf]8
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 và quãng đường chèo thuyền 
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Khi đó, thời gian chèo thuyền là 
[image: image252.wmf]2
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 và thời gian chạy bộ là 
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Tổng thời gian mà người đàn ông cần có là:
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Ta có: 
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Ta có: 
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Do đó: 
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Vậy thời gian ngắn nhất mà người đàn ông cần dùng là 
[image: image261.wmf]7
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bằng cách chèo thuyền đến điểm 
[image: image262.wmf]D

cách 
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 rồi từ đó chạy bộ đến điểm 
[image: image265.wmf]B
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Câu 19. Một xưởng có máy cắt và máy tiện dùng để sản xuất trục sắt và đinh ốc. Sản xuất 1 tấn trục sắt thì lần lượt máy cắt chạy trong 3 giờ và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 2 triệu. Sản xuất 1 tấn đinh ốc thì lần lượt máy cắt và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 1 triệu. Một máy không thể sản xuất cả 2 loại. Máy cắt làm không quá 6giờ/ngày, máy tiện làm không quá 4giờ/ngày. Một ngày xưởng nên sản xuất bao nhiêu tấn mỗi loại để tiền lãi cao nhất.
A. 1 tấn trục sắt và 3 tấn đinh ốc
B. 3 tấn trục sắt và 1 tấn đinh ốc

C. 2 tấn trục sắt và 3 tấn đinh ốc
D. 2 tấn trục sắt và 2 tấn đinh ốc

Hướng dẫn giải

Gọi [image: image267.wmf],(0,0)
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 là số tấn trục sắt và đinh ốc sản xuất trong ngày. 

Số tiền lãi mỗi ngày: 
[image: image268.wmf](,)2
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Số giờ làm việc mỗi ngày của máy cắt:
[image: image269.wmf]36
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Số giờ làm việc mỗi ngày của máy tiện: 
[image: image270.wmf]4
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Ta có bài toán tìm giá trị lớn nhất của 
[image: image271.wmf](,)
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Miền nghiệm của 
[image: image274.wmf](*)

 là tứ giác 
[image: image275.wmf]OABC

như hình vẽ với 
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Ta có: 
[image: image277.wmf](0;0)0,(2;0)4,(0,4)4,(1,3)5
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Vậy mỗi ngày cần sản xuất 1 tấn trục sắt và 3 tấn đinh ốc thì thu được tiền lãi cao nhấ là 5 triệu đồng.

Câu 20. Trong 1 cuộc thi pha chế, mỗi đội được dùng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha nước cam và nước táo. Pha 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; pha 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam được 60 điểm, mỗi lít nước táo được 80 điểm. Cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt điểm cao nhất.
A. 6 lít nước cam và 3 lít nước táo
B. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo
C. 7 lít nước cam và 2 lít nước táo
D. 5 lít nước cam và 4 lít nước táo

Hướng dẫn giải

Gọi [image: image279.wmf],(0,0)
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 là số lít nước cam và nước táo cần pha.
Số điểm đạt được: 
[image: image280.wmf](,)6080
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Số hương liệu cần dùng: 
[image: image281.wmf]424
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Lượng nước cần dùng:
[image: image282.wmf]9
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Lượng đường cần dùng: 
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Ta có bài toán tìm giá trị lớn nhất của 
[image: image284.wmf](,)
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 biết 
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Miền nghiệm của 
[image: image287.wmf](*)

là ngũ giác 
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Ta có: 
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Vậy cần pha 4 lít nước cam và 5 lít nước táo để đạt số điểm cao nhất là 640.
Câu 21. Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M1, M2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M1 trong 3 giờ và máy M2  trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M1 trong 1 giờ và máy M2  trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M2  chỉ làm việc không quá 4 giờ. Hãy đặt kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi cao nhất.

A. 1 tấn sản phẩm loại I và 2 tấn sản phẩm loại II



B. 1 tấn sản phẩm loại I và 3 tấn sản phẩm loại II

C. 2 tấn sản phẩm loại I và 3 tấn sản phẩm loại II



D. 3 tấn sản phẩm loại I và 3 tấn sản phẩm loại II

Hướng dẫn giải

Gọi x, y theo thứ tự là số tấn sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong một ngày 
[image: image291.wmf](0,0)

xy

³³

. Như vậy tiền lãi mỗi ngày là 
[image: image292.wmf]21,6
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 (triệu đồng) và số giờ làm việc (mỗi ngày) của máy M1 là 
[image: image293.wmf]3
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 và máy M2 là 
[image: image294.wmf]xy
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Vì mỗi ngày máy M1 chỉ làm việc không quá 6 giờ, máy M2 làm việc không quá 4 giờ nên x, y phải thỏa mãn hệ bất phương trình 
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Bài toán trở thành: Trong các nghiệm của hệ bất phương trình, tìm nghiệm 
[image: image296.wmf]00
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 sao cho 
[image: image297.wmf]21,6
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 lớn nhất 

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác OABC kể cả miền trong 

Ta tính giá trị của biểu thức 
[image: image298.wmf]21,6
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 tại tất cả các đỉnh của tứ giác OABC, ta thấy L lớn nhất khi 
[image: image299.wmf]1,3
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Vậy số tiền lãi cao nhất, mỗi ngày cần sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I và 3 tấn sản phẩm loại II.

[image: image300.jpg]



Câu 22. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

	Nhóm
	Tổng số máy
	Số máy cần để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm

	
	
	Loại I
	Loại II

	A
	10
	2
	2

	B
	4
	0
	2

	C
	12
	2
	4


Một đơn vị sản phẩm I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập phương án để sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.

A. Sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II

B. Sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 2 đơn vị sản phẩm loại II

C. Sản xuất 3 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II

D. Sản xuất 5 đơn vị sản phẩm loại I và 2 đơn vị sản phẩm loại II

Hướng dẫn giải

Gọi x, y theo thứ tự là số đơn vị sản phẩm loại I, loại II được sản xuất để có lãi cao nhất 
[image: image301.wmf](0,0)
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. Như vậy số tiền lãi là 
[image: image302.wmf]35

Lxy

=+

 (nghìn đồng) và số lượng máy nhóm A cần thiết để sản xuất là 
[image: image303.wmf]22
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, số lượng máy nhóm B cần thiết để sản xuất là 
[image: image304.wmf]2
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, số lượng máy nhóm C cần thiết để sản xuất là 
[image: image305.wmf]24
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Vì số lượng máy trong nhóm A là 10 máy, số lượng máy trong nhóm B là 4 máy, số lượng máy trong nhóm C là 12 máy nên x, y phải thỏa mãn hệ bất phương trình
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Bài toán trở thành: Trong các nghiệm của hệ bất phương trình, tìm nghiệm 
[image: image307.wmf]00
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 sao cho 
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 lớn nhất 

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là ngũ giác OABCD kể cả miền trong 

[image: image309.jpg]-
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Ta tính giá trị của biểu thức 
[image: image310.wmf]35
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 tại tất cả các đỉnh của ngũ giác OABCD, ta thấy L lớn nhất khi 
[image: image311.wmf]4,1
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Vậy số tiền lãi cao nhất, cần sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II.

Câu 23. Một người có thể tiếp nhận mỗi ngày không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B. Một ngày mỗi người cần 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin, mỗi ngày số đơn vị vitamin B phải không ít hơn 
[image: image312.wmf]1

2

 số đơn vị vitamin A nhưng không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A.

Hãy xác định số đơn vị vitamin A, B phải dùng mỗi ngày sao cho giá thành rẻ nhất, biết rằng giá mỗi đơn vị vitamin A là 9 đồng và vitamin B là 12 đồng.

A. Mỗi ngày 
[image: image313.wmf]800
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 đơn vị vitamin A và 
[image: image314.wmf]400
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 đơn vị vitamin B


B. Mỗi ngày 
[image: image315.wmf]800
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 đơn vị vitamin A và 
[image: image316.wmf]400
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 đơn vị vitamin B


C. Mỗi ngày 
[image: image317.wmf]800
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 đơn vị vitamin A và 
[image: image318.wmf]400
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 đơn vị vitamin B


D. Mỗi ngày 
[image: image319.wmf]800

 đơn vị vitamin A và 400 đơn vị vitamin B


Hướng dẫn giải

Gọi x, y lần lượt là số đơn vị vitamin A, B dùng mỗi ngày 
[image: image320.wmf](0600,0500)
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. Như vậy giá thành là 
[image: image321.wmf]912
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. Một ngày mỗi người cần 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B nên 
[image: image322.wmf]4001000

xy

£+£

. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin, mỗi ngày số đơn vị vitamin B phải không ít hơn 
[image: image323.wmf]1
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 số đơn vị vitamin A nhưng không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A nên 
[image: image324.wmf]1
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Bài toán trở thành: Trong các nghiệm của hệ bất phương trình, tìm nghiệm 
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Miền nghiệm của hệ bất phương trình là lục giác ABCDEF 

Ta tính giá trị của biểu thức 
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 tại tất cả các điểm ABCDEF, ta thấy M nhỏ nhất khi 
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Vậy giá thành rẻ nhất, khi dùng mỗi ngày 
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 đơn vị vitamin A và 
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 đơn vị vitamin B.[image: image332.png]
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